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1 10B16 1 NGUYỄN BẰNG AN Nữ 13/02/2008 9A7 THCS Minh Khai

2 10B16 1 NGUYỄN THỊ KHÁNH AN Nữ 10/01/2008 9A6 THCS Mỹ Đình 1

3 10B16 1 PHẠM KHÁNH AN Nữ 09/05/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

4 10B16 1 BÙI NGỌC TÂM ANH Nữ 19/03/2008 9A1 THCS Minh Khai

5 10B16 1 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 05/07/2008 9D THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

6 10B16 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 01/09/2008 9A2 THCS Minh Khai

7 10B16 1 PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ 14/06/2008 9A7 THCS Minh Khai

8 10B16 1 PHẠM TRÂM ANH Nữ 28/12/2008 9K THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

9 10B16 1 TRẦN MINH BÁCH 15/03/2008 9A3 THCS Phú Diễn

10 10B16 1 ĐỖ GIA BẢO 17/10/2008 9S THCS Đoàn Thị Điểm

11 10B16 1 NGUYỄN NGỌC BÍCH Nữ 10/01/2008 9A1 THCS Cổ Nhuế 2

12 10B16 1 NGUYỄN THANH BÌNH Nữ 07/11/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

13 10B16 1 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 25/07/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

14 10B16 1 PHẠM THẢO CHI Nữ 27/02/2008 9A5 THCS Phú Diễn

15 10B16 1 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nữ 01/12/2008 9A5 THCS Minh Khai

16 10B16 1 NGUYỄN MINH DƯƠNG 29/09/2008 9A3 THCS Phú Diễn

17 10B16 1 TRỊNH NGỌC HÀ Nữ 08/02/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

18 10B16 1 NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ 02/02/2008 9A5 THCS Phú Diễn

19 10B16 1 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HOA Nữ 08/03/2008 9A3 THCS Minh Khai

20 10B16 1 ĐINH THÙY LINH Nữ 04/09/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

21 10B16 1 HOÀNG DIỆU LINH Nữ 09/01/2008 9A1 THCS - THPT Newton

22 10B16 1 LƯƠNG BẢO LINH Nữ 14/04/2008 9A5 THCS Mỹ Đình 1

23 10B16 1 VŨ HỒNG LINH Nữ 24/06/2008 9A THCS Di Trạch

24 10B16 1 BÙI PHÚ LƯƠNG 22/11/2008 9A5 THCS Phú Diễn

25 10B16 1 NGUYỄN GIA TRÀ MY Nữ 10/09/2008 9A8 THCS Minh Khai

26 10B16 1 PHẠM THỊ THANH NGÂN Nữ 09/07/2008 9A5 THCS Phú Diễn
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27 10B16 1 LÊ THỊ NGỌC Nữ 22/07/2008 9A5 THCS Minh Khai

28 10B16 1 NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 06/06/2008 9A2 THCS Minh Khai

29 10B16 1 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 18/09/2008 9A3 THCS Phú Diễn

30 10B16 1 THẨM YẾN NHI Nữ 22/12/2008 9A8 THCS Nam Trung Yên

31 10B16 1 NGUYỄN TỐ NHƯ Nữ 05/06/2008 9M THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

32 10B16 1 TẠ CAO PHONG 09/08/2008 9A5 THCS Minh Khai

33 10B16 1 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 02/10/2008 9A6 THCS Minh Khai

34 10B16 1 HOÀNG THỤC QUYÊN Nữ 02/05/2008 9A2 THCS Minh Khai

35 10B16 1 ĐINH PHƯƠNG THẢO Nữ 12/07/2008 9A5 THCS Phú Diễn

36 10B16 1 ĐÔNG PHƯƠNG THẢO Nữ 18/03/2008 9H THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

37 10B16 1 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 31/12/2008 9A2 THCS Minh Khai

38 10B16 1 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY Nữ 30/03/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

39 10B16 1 NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 20/03/2008 9A4 THCS Phú Diễn

40 10B16 1 NGUYỄN KHẮC TIẾN 23/11/2008 9B THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

41 10B16 1 LÊ HUYỀN TRÂN Nữ 18/02/2008 9A0 THCS Mễ Trì

42 10B16 1 BÙI HUYỀN TRANG Nữ 19/05/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

43 10B16 1 ĐINH THỊ THU TRANG Nữ 15/10/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

44 10B16 1 LƯU MINH VŨ 27/09/2008 9T2 THCS Đoàn Thị Điểm

45 10B16 1 BÙI PHƯƠNG VY Nữ 13/04/2008 9A2 THCS Minh Khai
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